
STT MSSV HO TEN NGAYSINH NOISINH DTBTK XEPLOAI NGANH SVS LOP QD NGAYQD MSPB

1 082102002 Phạm Ngọc Châu 13/12/1985 TP.HCM 6.49 Trung bình khá Ngân hàng 1 ĐHK4-NH 155 15/03/2013 452957

2 082102003 Đường Thị Chúc 06/01/1980 Vĩnh Phúc 6.14 Trung bình khá Ngân hàng 2 ĐHK4-NH 155 15/03/2013 452958

3 082102015 Nguyễn Phi Hùng 25/06/1985 Đồng Nai 6.17 Trung bình khá Ngân hàng 3 ĐHK4-NH 155 15/03/2013 452959

4 082102016 Nguyễn Thị Thu Hường 05/01/1980 Đồng Tháp 6.04 Trung bình khá Ngân hàng 4 ĐHK4-NH 155 15/03/2013 452960

5 082102021 Trần Doãn Luân 16/01/1990 TP.HCM 6.23 Trung bình khá Ngân hàng 5 ĐHK4-NH 155 15/03/2013 452961

6 082102024 Phạm Thị Hồng Ngân 07/04/1990 Long An 6.20 Trung bình khá Ngân hàng 6 ĐHK4-NH 155 15/03/2013 452962

7 082102035 Nguyễn Hoài Thu 30/12/1989 Lâm Đồng 7.12 Khá Ngân hàng 7 ĐHK4-NH 155 15/03/2013 452963

8 082102040 Vũ Ngân Trang 08/05/1985 Đồng Nai 6.30 Trung bình khá Ngân hàng 8 ĐHK4-NH 155 15/03/2013 452964

9 082102042 Nguyễn Hữu Trình 24/04/1983 Bình Định 6.83 Trung bình khá Ngân hàng 9 ĐHK4-NH 155 15/03/2013 452965

10 082102043 Lê Anh Tuấn 22/05/1990 Thanh Hóa 6.59 Trung bình khá Ngân hàng 10 ĐHK4-NH 155 15/03/2013 452966

11 082102047 Đinh Thị Thu Vân 04/05/1981 TP.HCM 7.04 Khá Ngân hàng 11 ĐHK4-NH 155 15/03/2013 452967

12 082102007 Phạm Huỳnh Dung 02/09/1984 Tây Ninh 7.05 Khá Ngân hàng 12 ĐHK4-NH 338 25/04/2013 452968

13 082102009 Võ Việt Hà 01/06/1974 Tây Ninh 6.19 Trung bình khá Ngân hàng 13 ĐHK4-NH 338 25/04/2013 452969

14 082102012 Dương Vũ Hiếu 24/01/1984 TP.HCM 5.82 Trung bình Ngân hàng 14 ĐHK4-NH 338 25/04/2013 452970

15 082102013 Nguyễn Minh Hiếu 19/01/1985 TP.HCM 6.48 Trung bình khá Ngân hàng 15 ĐHK4-NH 338 25/04/2013 452971

16 082102018 Nguyễn Tấn Khoa 17/10/1989 Cần Thơ 5.79 Trung bình Ngân hàng 16 ĐHK4-NH 338 25/04/2013 452972

17 082102025 Tô Khắc Nghiêm 25/05/1988 Cà Mau 6.68 Trung bình khá Ngân hàng 17 ĐHK4-NH 338 25/04/2013 452973

18 082102027 Phạm Ngọc Nguyên 26/09/1987 TP.HCM 6.07 Trung bình khá Ngân hàng 18 ĐHK4-NH 338 25/04/2013 452974

19 082102029 Lê Huỳnh Duy Nhựt 18/02/1986 Tiền Giang 5.91 Trung bình Ngân hàng 19 ĐHK4-NH 338 25/04/2013 452980

20 082102030 Phan Thị Hồng Phấn 02/05/1985 Bến Tre 6.64 Trung bình khá Ngân hàng 20 ĐHK4-NH 338 25/04/2013 452975

21 082102034 Trịnh Minh Quang 29/10/1984 TP.HCM 6.34 Trung bình khá Ngân hàng 21 ĐHK4-NH 338 25/04/2013 452976

22 082102041 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 24/06/1983 Bình Định 5.96 Trung bình Ngân hàng 22 ĐHK4-NH 338 25/04/2013 452977

23 082102045 Phạm Minh Tuấn 29/10/1986 Ninh Bình 6.05 Trung bình khá Ngân hàng 23 ĐHK4-NH 338 25/04/2013 452978


